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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (8,0 điểm)
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II. PHẦN TỰ LUẬN: (12,0 đ)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	






Câu 1
(4,0 đ)
	* Tại sao cách mạng tư sản Pháp (1789-1794) được coi là cuộc “đại cách mạng”?
	1,5 đ

	
	- CMTS Pháp có sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, trước tiên là nông dân. Nhân dân là lực lượng quyết định, thúc đẩy CM phát triển đi lên.
- CMTS Pháp đã thiết lập nền cộng hòa. Tháng 7/1789: Thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và dân quyền nổi tiếng với khẩu hiệu Tự do- Bình đẳng – Bác ái.
- CMTS Pháp đã thực hiện những biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản CM và giải quyết những yêu cầu của nhân dân... đặc biệt là vấn đề ruộng đất cho nông dân.
- CMTS Pháp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dân chủ, dân tộc:
 + Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, tạo điều kiện cho nền kinh tế TBCN ở Pháp phát triển.
+ Đánh tan cuộc tấn công xâm lược của Liên minh PK châu Âu, bảo vệ tổ quốc. 
- CMTS Pháp có sự tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều nước trên thế giới …. Thức tỉnh các lực lượng dân chủ và tiến bộ đứng lên đấu tranh chống CĐPK, chế độ thực dân. 
	0,25 đ



0,25 đ


0,25 đ



0,25 đ

0,25 đ


0,25 đ

	
	* So sánh điểm khác nhau cơ bản giữa cách mạng tư sản Pháp (1789-1794) với cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?
	2,5 đ

	
	* Mục tiêu- nhiệm vụ CM:
- CMTS Pháp: Lật đổ CĐPK, mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Pháp phát triển. 
- CM tháng Mười Nga: Lật đổ chính phủ lâm thời tư sản, giành chính quyền hoàn toàn về tay nhân dân .
* Lãnh đạo:
- CMTS Pháp: Giai cấp tư sản
- CM tháng Mười Nga: Lênin và Đảng Bôn sê-vich Nga ( g/c vô sản)
* Lực lượng CM:
- CMTS Pháp: tư sản, nông dân, bình dân thành thị…
- CM tháng Mười Nga: công nhân, nông dân, binh lính
* Kết quả - Xu thế phát triển của CM:
- CMTS Pháp: Tiến lên chế độ TBCN
- CM tháng Mười Nga: Tiến lên chế độ XHCN.
* Tính chất:
- CMTS Pháp: là cuộc CMTS
- CM tháng Mười Nga: CM vô sản (CMXHCN).
	0,5 đ






0,5 đ




0,5 đ



0,5 đ



0,5 đ

	Câu 2
(5,0 đ)
	Từ  năm 1858 đến năm 1884, triều đình phong kiến nhà Nguyễn đã kí với thực dân Pháp mấy bản hiệp ước?
	

	
	- Từ 1858 đến 1884, triều đình nhà Nguyễn đã kí với Pháp 4 bản hiệp ước: Hiệp ước Nhâm Tuất (1862), hiệp ước Giáp Tuất (1874), hiệp ước Hác-măng (1883) và hiệp ước Pa- tơ- nốt (1884). 
	
0,5 đ

	
	Trình bày hoàn cảnh, nội dung của các bản hiệp ước triều Nguyễn đã kí với Pháp?
	4,0 đ


	
	a.Hiệp ước Nhâm Tuất (5 – 6 – 1862):
* Hoàn cảnh: Sau thất bại trong kế hoạch “Đánh nhanh thắng nhanh” ở Đà Nẵng, tháng 2/ 1859, Pháp chuyển hướng tấn công vào Gia Định....-> Pháp mở rộng đánh chiếm Nam Kì, chiếm được 3 tỉnh miền Đông Nam Kì ....-> Triều Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất.
* Nội dung:
- Thừa nhận cho Pháp cai quản ba tỉnh miền Đông Nam Kì (Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) và đảo Côn Lôn.
- Mở ba cửa biển ( Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên) cho Pháp vào tự do buôn bán.
- Cho phép người Pháp và người Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia Tô, bãi bỏ lệnh cấm đạo trước đây.
- Bồi thường cho Pháp một khoản chiến phí tương đương khoảng 280 vạn lạng bạc.
- Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long cho triều đình chừng nào triều đình buộc nhân dân ngừng kháng chiến...
	


0,5 đ





0,5 đ

	
	b.Hiệp ước Giáp Tuất (15 – 3 – 1874):
* Hoàn cảnh: Năm 1873, Pháp đem quân đánh ra Bắc Kì lần thứ nhất , nhân dân ta đã anh dũng đứng lên đánh Pháp, lập chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất (21/ 12/ 1873) giết chết viên chỉ huy Pháp là Gác-ni-ê -> quân Pháp hoang mang, toan bỏ chạy...-> Triều Nguyễn kí hiệp ước Giáp Tuất ngày 15/ 3 / 1874.
	
0,5 đ

	
	* Nội dung: 
- Pháp sẽ rút quân khỏi Bắc Kì.
- Triều đình chính thức thừa nhận 6 tỉnh Nam Kì hoàn toàn thuộc Pháp.
	
0,5 đ


	
	c. Hiệp ước Hác-măng (25 – 8 – 1883)
* Hoàn cảnh: 
- 1883: Nhân dân ta lập chiến thắng Cầu Giấy lần 2
- Năm 1883, vua Tự Đức đột ngột qua đời -> Nội bộ triều đình lục đục…-> Thực dân Pháp tấn công vào cửa biển Thuận An…
-> 25/ 8/ 1883: triều Nguyễn kí hiệp ước Hác-măng
* Nội dung:
- Triều đình Nguyễn chính thức thừa nhận sự bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì.  Mọi công việc chính trị, ngoại giao, kinh tế của Việt Nam đều do Pháp nắm.
- Triều đình chỉ còn cai quản vùng đất Trung kì (Bình Thuận sáp nhập vào Nam Kì, Thanh – Nghệ - Tĩnh sáp nhập vào Bắc Kì).
- Mọi việc của triều đình phải thông qua viên khâm sứ Pháp ở Huế. 
- Bắc kì đặt dưới sự bảo hộ của Pháp.
- Triều đình phải rút hết quân đội ở Bắc Kì về Trung Kì.
	

0,5 đ




0,5 đ

	
	d. Hiệp ước Pa-tơ-nốt ( 06/ 6 / 1884)
* Hoàn cảnh:
- Sau hiệp ước Hác măng 1883, phong trào đấu tranh chống Pháp, chống triều đình đã đầu hàng của nhân dân ta càng nổ ra mạnh mẽ.
... -> Pháp đã kí với triều Nguyễn bản hiệp ước Pa tơ nốt nhằm làm dịu bớt sự căng thẳng trong nhân dân và lấy lòng vua quan phong kiến bù nhìn.
* Nội dung: Về cơ bản giống với Hiệp ước Hác-măng (1883) nhưng điều chỉnh đôi chút về ranh giới khu vực Trung Kì đó là : 
- Trả lại cho triều Nguyễn 4 tỉnh  Bình Thuận, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Quan lại triều đình vẫn cai trị nhân dân như cũ trừ các công việc quan trọng.
- Triều Nguyễn thừa nhận sự bảo hộ của Pháp đối với Việt Nam.
	


0,5 đ




0,5 đ

	
	       Thái độ của nhân dân ta khi triều Nguyễn kí các bản hiệp ước trên?
	0,5 đ

	
	- Nhân dân phản đối mạnh mẽ khi triều Nguyễn kí các hiệp ước, kiên quyết đấu tranh chống Pháp và chống cả triều đình phong kiến tay sai
	0,25 đ

	
	- Khi triều Nguyễn ra lệnh bãi binh, nhân dân vẫn tiếp tục đứng lên chống Pháp...
	0,25 đ

	






Câu 3
(3,0 đ)
 
	* Đặc điểm  phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp cuối thế kỉ XIX:
	2,0 đ

	
	- Hoàn cảnh: phong trào diễn ra trong bối cảnh triều đình nhà Nguyễn đã hoàn toàn đầu hàng thực dân Pháp, thực dân Pháp đã thôn tính được nước ta và bắt đầu bình định, mở rộng vùng chiếm đóng.
	0,25 đ

	
	- G/c lãnh đạo: văn thân sĩ phu yêu nước hoặc nông dân 
	0,25 đ

	
	- Mục tiêu: đánh đuổi thực dân Pháp để khôi phục triều đình phong kiến hoặc giữ đất, giữ làng , bảo vệ quê hương đất nước .
	0,25 đ

	
	- Lực lượng tham gia:  đông đảo (văn thân sĩ phu, trí thức phong kiến yêu nước, binh lính…), nhiều nhất là nông dân.
	0,25 đ

	
	- Phương pháp đấu tranh : đấu tranh vũ trang.
	0,25 đ

	
	- Quy mô, mức độ đấu tranh: diễn ra sôi nổi, quyết liệt, rộng khắp trong cả nước
	0,25 đ

	
	- Kết quả : Các phong trào đều bị đàn áp và thất bại.
	0,25 đ

	
	- Tính chất: Phong kiến ( phong trào Cần Vương) hoặc tự vệ (phong trào Yên Thế, phong trào của đồng bào miền núi)  
	0,25 đ

	
	*Ý nghĩa:
	1,0 đ

	
	- Thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh quật cường của dân tộc ta.
	0,25 đ

	
	- Làm chậm lại công cuộc bình định của thực dân Pháp .
	0,25 đ

	
	- Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá
	0,25 đ

	
	- Giữ vị trí quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập
	0,25 đ



--------------------------------HẾT---------------------------
	Ghi chú: 
   Chỉ cho điểm tối đa với những bài làm chính xác, sáng tạo, có bố cục chặt chẽ, hợp lý, diễn đạt rõ ràng, không gạch đầu dòng các ý và đủ các nội dung.
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